
STT Mã số Họ đệm Tên Cuối kỳ Giữa kỳ Tiểu luận

1 10061541 Nguyễn Thế Chiến 0 2 0

2 10203421 Nguyễn Hùng Chinh 5 5 7

3 10134331 Trần Đông Chung 4 5 0

4 10225311 Phạm Văn Cường 0 3 0

5 10233021 Ma Hải Đăng 5 5 7

6 10183971 Nguyễn Đức Đạt 5 5 5

7 10218751 Nguyễn Tấn Đạt 6 6.5 6

8 10158571 Vương Vũ Quốc Đạt 5 5 7

9 10294571 Nguyễn Công Huy 5 5.5 7

10 10233841 Lê Lộc Phương 1.5 3.5 3

11 10202751 Nguyễn Ngọc Sơn 0 2 0

12 10197821 Phan Nguyễn Hải Sơn 6 6.5 8

13 10168911 Nguyễn Kiến Tánh 0 6 3

14 10209511 Hồ Hoàng Dũng 0 2 0

15 10227651 Trần Đông Hà. 0 3.5 0

16 10215401 Phan Quốc Hậu 5 5 5

17 10196491 Huỳnh Anh Hiếu 5 5 6

18 10201301 Lê Ngọc Hiếu 9 8.5 8

19 10197861 Nguyễn Trọng Hiếu 0 2 0

20 10200411 Đinh Thái Hùng 0 2 0

21 10292721 Nguyễn Văn Quốc 5.5 7 7

22 09089331 Trần Vũ Thanh 9.5 10 9

23 10198871 Nguyễn Trung Thành 7 5.5 6

24 09173941 Phan Tấn THành 7 5 5

25 10202581 Mai Phương Thịnh 0 5.5 0

26 10213381 Đỗ Văn Thịnh 0 1 0

27 10174401 Trần Duy Thuấn 5 5 6

28 10193711 Nguyễn Thanh Khương 7.5 6.5 6.5

29 10177791 Trần Văn Lập 5 6 6.5

30 10198891 Phạm Thành Luân 5 5 5

31 10185451 Phạm Lục 0 1 0

32 10186721 Trần Cao Nguyên 10 9 8.5

33 10185271 Lê Quang Phú. 7.5 7.5 6.5

34 10200141 Bùi Minh Phúc 0 5.5 0

35 10203781 Nguyễn Đức Thuần 10 9.5 7.5
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* Mọi thắc mắc về điểm SV email cho GV đến hết ngày 21/11/2011. Mọi thắc mắc sau này đều 

không được giải quyết.
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